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Kế Hoạch Đào Tạo/Hệ Ngành (CTĐT Chuẩn)

Học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

Trang 1 / 3

Bậc hệ: Đại học tín chỉ (4 Năm) (1_4)

Ngành: Kỹ thuật dầu khí (7520604)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Ch.Ng Tên ch/ngành

Học Kỳ Thứ 1

1 7010102 Đại số tuyến tính 4 60

2 7010103 Giải tích 1 4 60

3 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3 45

4 7010403 Hình họa và vẽ kỹ thuật + BTL 3 45

5 7010601 Tiếng Anh 1 3 45

6 7010701 Giáo dục thể chất 1 1 15

7 7020102
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

2 30

Học Kỳ Thứ 2

1 7010104 Giải tích 2 4 60

2 7010202 Thí nghiệm vật lý 1 1 15

3 7010204 Vật lý đại cương 1 4 60

4 7010602 Tiếng Anh 2 3 45

5 7010702 Giáo dục thể chất 2 1 15

6 7020103
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2

3 45

7 7040106 Địa chất cơ sở 2 30

Học Kỳ Thứ 3

1 7010111 Phương pháp tính 3 45

2 7010120 Xác suất thống kê 3 45

3 7010502 Cơ học kỹ thuật 2 30

4 7010703 Giáo dục thể chất 3 1 15

5 7020104 Pháp luật đại cương 2 30

6 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30

7 7040126 Thực tập địa chất cơ sở 1 15

8 7060423 Kỹ thuật dầu khí đại cương 3 45

Học Kỳ Thứ 4

1 7010301 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3 45

2 7010501 Cơ học chất lỏng 2 30

3 7020301
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng
sản Việt Nam

3 45

4 7040105 Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất 2 30

5 7040313 Tinh thể, khoáng vật, thạch học 3 45

6 7040604
Cơ sở địa chất thủy văn - địa chất công
trình

3 45

7 7060001 Nhập môn Ngành kỹ thuật dầu khí 2 30

8 7060206 Địa chất dầu khí đại cương 3 45

9 7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3 45

10 7300102 Đường lối quân sự của Đảng 3 45

Học Kỳ Thứ 5

1 7030507 Sức bền vật liệu B 2 30

2 7060002 Thực tập giáo học Kỹ thuật dầu khí 2 30

3 7060107 Địa vật lý Đại cương +TH 3 45



Kế Hoạch Đào Tạo/Hệ Ngành (CTĐT Chuẩn)

Học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

Trang 2 / 3

Bậc hệ: Đại học tín chỉ (4 Năm) (1_4)

Ngành: Kỹ thuật dầu khí (7520604)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Ch.Ng Tên ch/ngành

4 7060202
Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu
khí cơ bản

2 30

5 7060225 Vật lý vỉa dầu khí 3 45

6 7060429 Nguyên lý phá hủy 2 30

7 7060503 Công trình dầu khí đại cương 2 30

8 7060512 Thiết bị Dầu khí đại cương 2 30

9 7300101 Công tác quốc phòng - an ninh 3 45

Học Kỳ Thứ 6

1 7040124
Thực tập địa chất cấu tạo và đo vẽ bản
đồ địa chất

2 30

2 7060109 Địa vật lý giếng khoan dầu khí 2 30

3 7060412 Dung dịch khoan và vữa trám 3 45

4 7060511 Nhiệt động học trong kỹ thuật dầu khí 2 30

5 7300201 Quân sự chung và chiến thuật 5 75

6 7060404 Công nghệ khoan dầu khí 4 60 7520604_01 Khoan khai thác

7 7060407 Đồ án công nghệ khoan dầu khí 1 15 7520604_01 Khoan khai thác

8 7060408 Đồ án khoan thăm dò khoáng sản rắn 1 15 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

9 7060419 Khoan thăm dò khoáng sản rắn 3 45 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

10 7060515 Thiết bị khai thác dầu khí 1 3 45 7520604_03 Thiết bị dầu khí

11 7060516 Thiết bị khoan Dầu khí 1 3 45 7520604_03 Thiết bị dầu khí

12 7060113 Thăm dò địa chấn 3 45 7520604_04 Địa chất dầu khí

Học Kỳ Thứ 7

1 7060414 Hoàn thiện giếng dầu khí 2 30

2 7060501 Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 2 30

3 7060507 Giàn khoan và xây lắp thiết bị 3 45

4 7060510
Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dầu
khí

2 30

5 7060402 Công nghệ khai thác dầu khí 4 60 7520604_01 Khoan khai thác

6 7060406 Đồ án công nghệ khai thác dầu khí 1 15 7520604_01 Khoan khai thác

7 7060430 Thu gom, xử lý và vận chuyển chất lưu 2 30 7520604_01 Khoan khai thác

8 7060409 Đồ án khoan thăm dò và khai thác nước 1 15 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

9 7060417
Khoan khảo sát công trình và giếng kỹ
thuật

2 30 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

10 7060420 Khoan thăm dò và khai thác nước 3 45 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

11 7060428 Nâng cao tỷ lệ mẫu khoan 2 30 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

12 7060505 Công trình đường ống và bể chứa 3 45 7520604_03 Thiết bị dầu khí

13 7060519 Thiết bị xử lý sản phẩm khai thác 3 45 7520604_03 Thiết bị dầu khí

14 7060203
Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu
khí ứng dụng +BTL

2 30 7520604_04 Địa chất dầu khí

15 7060207 Địa chất dầu khí ứng dụng + BTL 2 30 7520604_04 Địa chất dầu khí

16 7060210 Địa chất khai thác dầu khí + TH 3 45 7520604_04 Địa chất dầu khí

17 7060215 Đồ án thăm dò và thẩm lượng dầu khí 2 30 7520604_04 Địa chất dầu khí

Học Kỳ Thứ 8

1 7060411 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7520604_01 Khoan khai thác

2 7060432 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7520604_01 Khoan khai thác

3 7060411 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

4 7060432 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7520604_02 Khoan thăm dò - khảo sát

5 7060506 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7520604_03 Thiết bị dầu khí

6 7060520 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7520604_03 Thiết bị dầu khí



Kế Hoạch Đào Tạo/Hệ Ngành (CTĐT Chuẩn)

Học kỳ 1 - Năm học 2018 - 2019

Trang 3 / 3

Bậc hệ: Đại học tín chỉ (4 Năm) (1_4)

Ngành: Kỹ thuật dầu khí (7520604)

Phiên bản: Phiên bản (PB)

STT Mã MH Tên môn học Số TC TS Ch.Ng Tên ch/ngành

7 7060216 Đồ án tốt nghiệp 8 120 7520604_04 Địa chất dầu khí

8 7060220 Thực tập tốt nghiệp 2 30 7520604_04 Địa chất dầu khí

Ngày.......tháng........năm..........


